
STT Đơn giá 
(VNĐ/m) Ống nước nóng Đơn giá 

(VNĐ/m)
Ống lõi 

Inox
Đơn giá 

(VNĐ/m)
1 9,720 11,088 20x2.3 21,816
2 13,680 11,880 25x2.8 30,240
3 17,064 18,216 32x3.6 43,848
4 22,176 19,440 40x4.5 67,896
5 23,400 26,640 50x4.6 114,840
6 29,664 42,480
7 33,624 51,480
8 39,240
9 44,064

10 84 960

PN20 40x6.4

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến
 GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN
ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC VAMBER
Áp dụng từ ngày 9/4/2009

Ống nước lạnh

I. ỐNG NƯỚC 

PN10 40 x 3.7

PN20 20x2.8
PN20 20x3.4
PN20 25x3.5
PN20 25x4.2

PN10 40 x 4.5
PN10 50 x 4.6

PN20 32x4.4PN10 32 x 3.6
PN20 40x5.5

PN10 20 x 2.3
PN10 25 x 2.3
PN10 25 x 2.8
PN10 32 x 3.0

PN10 50 x 5.6
PN10 63x5.810 84,960

11 127,440
12 202,320
13 244,800

STT Kích cỡ Zacco 
nhựa

Chếch 
45o

Măng 
sông Nút bịt Cút 90o T đều Ống cong

1 20 18,000 2,160 1,656 2,160 2,592 4,320 7,560
2 25 32,400 2,880 2,736 2,592 4,176 5,256 14,688
3 32 36,000 5,256 4,176 3,168 7,920 9,072 27,936
4 40 45,360 13,608 8,640 4,032 15,120 16,992
5 50 56,160 16,992 12,384 5,832 18,000 27,144
6 63 81,360 50,760 23,184 16,704 54,504 60,120

20x1/2 15,840 17,784 51,408 44,064 22,752 17,280 22,320 18,720
25x1/2 18,720 20,880 93,600 81,000 23,760 18,936 27,000 22,320
25x3/4 21,456 22,824 34,200 22,824 37,728 24,840
32x1 28,872 38,160 97,200 82,800 36,000 41,760 53,928 45,720

32x3/4 33,840
40x1.1/4 91,224 91,224 154,080 130,320 45,360

Kích thước Nối ren 
ngoài

Racco 
ren ngoài

Cút ren 
ngoài

Cút ren 
trong

Tê ren 
ngoài

Tê ren 
trong

III. PHỤ KIỆN NỐI KIM LOẠI

II. PHỤ KIỆN NỐI NHỰA

PN10 75x6.9

Nối ren 
trong

Rắcco ren 
trong

PN10 90x8.2
PN10 110x10.1

PN10 63x5.8

, , , , ,
50x1.1/2 93,600 136,800 246,240 220,320 54,000

63x2 169,560 185,040 374,400



Kích cỡ Côn thu Tê thu Kích 
thước Tê đều Van tay 

đồng
Van bi gạt 

Racco Van Inox Van nhựa

25/20 2,304 5,040 20 4,320 46,224 118,800 102,672 21,600
32/20 3,240 7,344 25 5,256 62,136 131,760 112,536 25,200
32/25 3,744 7,920 32 9,072 68,400 157,680 123,840 31,680
40/20 4,896 17,640 40 16,992 95,040 181,440
40/25 5,184 18,720 50 27,144 110,880 224,640
40/32 6,480 22,320 63 60,120 325,152
50/20 7,560 29,880
50/25 7,920 30,960
50/32 33,840
50/40 9,000 34,560
63/20 45,072 50,400
63/25 47,376 51,450
63/32 47,664 52,010
63/40 48,096 52,640
63/50 48,816 53,060

Chú ý: 
1 G á h b ồ h ế A 10% ớ đ hà ê 3 ệ ễ hí ậ h ể ộ hà h à

IV. PHỤ KIỆN KHÁC

1. Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%, với đơn hàng trên 3 triệu miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà 
nội
2. Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng 
tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”


